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(Năm học 2022   -  2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

	STT
	Chủ đề/Bài học
(1)
	Tiết
(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	
	PHẦN MỘT KIẾN THỨC CHUNG

	1
	Sử dụng yếu tố thiên nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất
	1
	1
	- Laptop

- Tranh, video liên quan đến bài học
	Sân cầu lông

	2
	Sử dụng yếu tố thiên nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất (tiếp theo)
	1

      
	1
	- Laptop

- Tranh, video liên quan đến bài học
	Sân cầu lông

	
	PHẦN HAI – CẦU LÔNG

	
	Chủ đề 1: - Lịch sử ra đời và phát triển của môn cầu lông.
- Một số điều luật trong thi đấu cầu lông

	3
	- Lịch sử ra đời và phát triển của môn cầu lông.

	1
	2
	- Laptop

- Tranh, video liên quan đến bài học
	Sân cầu lông

	4
	- Một số điều luật trong thi đấu cầu lông
	1
	2
	- Laptop

- Tranh, video liên quan đến luật cầu lông
	Sân cầu lông

	
	Chủ đề 2: KĨ THUẬT DI CHUYỂN



	5
	- Kĩ thuật di chuyển đơn bước : Tiến, ngang, lùi
	1
	3
	- Tranh, video liên quan đến TTCl
- 40 cây vợt, 40 quả cầu
- Sân, lưới, cột lưới


	Sân cầu lông

	6
	- Kĩ thuật di chuyển đơn bước : Tiến, ngang, lùi
	1
	3
	- Tranh, video liên quan đến TTCl

- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	7
	Kĩ thuật di chuyển nhiều bước : Di chuyển ngang sang phải, sang trái. Di chuyển tiến, lùi.
	1
	4
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	8
	Kĩ thuật di chuyển nhiều bước : Di chuyển ngang sang phải, sang trái. Di chuyển tiến, lùi.
	1
	4
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	9
	- Ôn : lại kĩ thuật di chuyển đơn bước, nhiều bước.
	1
	5
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	10
	- Ôn : lại kĩ thuật di chuyển đơn bước, nhiều bước.
	1
	5
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	11
	+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

- Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay
	1
	6
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	12
	+ Chủ đề 3 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

- Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay
	1
	6
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	13
	- Ôn : Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay
	1
	7
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	14
	- Ôn : Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay
	1
	7
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	15
	Nhà trường kiểm tra giữa kì


	1
	8
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	16
	Nhà trường kiểm tra giữa kì


	1
	8
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	17
	- Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	9
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	18
	- Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	9
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	19
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	10
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	20
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	10
	40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	21
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	11
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	22
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	11
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	23
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	12
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	24
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	12
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	25
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	13
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	26
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	13
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	27
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	14
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	28
	Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	14
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	29
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	15
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	30
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	15
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	31
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	16
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	32
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	16
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	33
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	17
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	34
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
	1
	17
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	35
	ÔN TẬP
	1
	18
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	36
	Kiểm tra cuối kì 1: Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
	1
	18
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	
	
	
	
	
	Sân cầu lông

	37
	- Kĩ thuật giao cầu thuận tay
	1
	19
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	38
	- Kĩ thuật giao cầu thuận tay
	1
	19
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	39
	- Kĩ thuật giao cầu trái tay
	1
	20
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	40
	- Kĩ thuật giao cầu trái tay
	1
	20
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	41
	Ôn : Kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay
	1
	21
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	42
	Ôn : Kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay
	1
	21
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	43
	+ Chủ đề 5 : KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay
	1
	22
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	44
	KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO THUẬN TAY

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay
	1
	22
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	45
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay
	1
	23
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	46
	- Ôn : Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay
	1
	23
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	47
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay
	1
	24
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	48
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay
	1
	24
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	49
	kiểm tra giữa kì
	1
	25
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	50
	kiểm tra giữa kì
	1
	25
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	51
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay
	1
	26
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	52
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay
	1
	26
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	53
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay
	1
	27
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	54
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay
	1
	27
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	55
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay
	1
	28
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	56
	- Ôn : Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay
	1
	28
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	57
	Chủ đề 6 : KĨ THUẬT ĐẬP CẦU

- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
	1
	29
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	58
	Chủ đề 6 : KĨ THUẬT ĐẬP CẦU

- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
	1
	29
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	59
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay
	1
	30
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	60
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay
	1
	30
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	61
	Ôn kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay
	1
	31
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	62
	Ôn kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay
	1
	31
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	63
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay
	1
	32
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	64
	- Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay
	1
	32
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	65
	Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay
	1
	33
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	66
	Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay
	1
	33
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	67
	Ôn tập Đánh cầu cao thuận tay
	1
	34
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	68
	Ôn tập Đánh cầu cao thuận tay
	1
	34
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	69
	Kiểm tra cuối kì 2: Đánh cầu cao thuận tay
	1
	35
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông

	70
	Kiểm tra cuối kì 2: Đánh cầu cao thuận tay
	1
	35
	- 40 cây vợt, 40 quả cầu

- Sân, lưới, cột lưới
	Sân cầu lông


 (1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
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